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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử 

sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    166/TTr-STTTT ngày 24 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông, áp dụng cho Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông các cơ quan hành chính tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 50 bản.
	CHỦ TỊCH
  Cầm Ngọc Minh


DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN ĐƯỢC TRAO ĐỔI 
HOÀN TOÀN DƯỚI DẠNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Quyết định số 704/QĐ-UBND
 ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. CÁC LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN TRONG PHẠM VI NỘI BỘ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	STT
	Tên văn bản

	1
	Văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

	2
	Lịch công tác, các chương trình, kế hoạch.

	3
	Giấy mời họp nội bộ, tài liệu phục vụ họp.

	4
	Thông báo chung của cơ quan, đơn vị.

	5
	Giấy ủy quyền gửi báo cáo Lãnh đạo cấp trên khi vắng mặt ở cơ quan.

	6
	Các văn bản báo cáo công tác: báo cáo tháng, quý, năm, định kỳ, đột xuất, chuyên đề, hội nghị, báo cáo gửi lãnh đạo để biết.

	7
	Văn bản dự thảo xin ý kiến, văn bản đóng góp ý kiến, các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc.

	8
	Các bản sao gửi văn bản để phối hợp xử lý.

	9
	Văn bản quy phạm pháp luật gửi chung để biết.

	10
	Các văn bản không quy định tại các mục trên các cơ quan, đơn vị tự quyết định việc trao đổi dưới dạng điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.



B. CÁC LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN GIỮA VĂN PHÒNG UBND TỈNH VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
	STT
	Tên văn bản

	1
	Thư mời, Giấy mời, Giấy triệu tập họp, Tài liệu phục vụ họp.

	2
	Lịch công tác, đăng ký lịch làm việc.

	3
	Thông báo (Giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc, ý kiến kết luận của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

	4
	Tài liệu, văn bản tham gia ý kiến, góp ý.

	5
	Các văn bản để biết, để báo cáo.

	6
	Các văn bản báo cáo công tác: báo cáo tháng, quý, năm, định kỳ, đột xuất, chuyên đề, hội nghị, báo cáo gửi lãnh đạo để biết.

	7
	Báo cáo số liệu thống kê, tổng hợp.

	8
	Các bản sao gửi văn bản (văn bản sao y).

	9
	Các văn bản quy phạm pháp luật gửi chung để biết, để phổ biến.

	10
	Các văn bản hành chính trao đổi công việc (Công văn, Thông báo, Chương trình, Kế hoạch…).

	11
	Các loại văn bản đã được xác thực bằng chữ ký số.
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